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Câu 1: Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng khi không tải lần lượt là 55 V và 220 V. Tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và số vòng dây cuộn thứ cấp bằng :

A. 2.
B. 4.
C. 1/4.
D. 8.
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Câu 2: Đặt điện áp xoay chiều u = 100cos(100πt) V vào hai đầu đoạn mạch gồm một biến trở R mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm 
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 và một tụ điện C có điện dung không đổi. Khi thay đổi giá trị của biến trở R thì thu được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của công suất tiêu thụ của đoạn mạch vào R như hình vẽ. Biết mạch có tính cảm kháng, dung kháng của tụ điện có giá trị nào sau đây:

A. 15 Ω.
B. 30 Ω.
C. 5,5 Ω.
D. 10 Ω.

Câu 3: Trên một chiếc quạt điện hoạt động ở mạng điện xoay chiều dân dụng có ghi  220 V  –  40 W. Thiết bị đó hoạt động bình thường với điện áp lớn nhất là
A. 
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B. 220 V.
C. 440 V.
D. 
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Câu 4: Đặt điện áp u = U0 cosωt (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ. Điện áp hai đầu đoạn mạch AB sớm pha 
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 so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch, điện áp hai đầu đoạn mạch AM lệch pha 
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 so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Tổng trở đoạn mạch AB và AM lần lượt là 200 Ω và 100
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 Ω. Hệ số công suất của đoạn mạch X là 
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A. 0
B. 
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C. 
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D. 
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Câu 5: Hai chất điểm dao động điều hòa có đồ thị li độ theo thời gian như hình vẽ. Khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm trong quá trình dao động là
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A. 
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B. 
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C. 4 cm.
D. 8 cm.

Câu 6: Một ống Cu-lít-giơ phát ra tia X có bước sóng ngắn nhất là 1,875.10-10 m, để tăng độ cứng của tia X, nghĩa là để giảm bước sóng của nó, ta cho hiệu điện thế giữa hai cực của ống tăng thêm ΔU = 3,3 kV. Bước sóng ngắn nhất của tia X do ống phát ra khi đó là

A. 6,25.10-10 m. 
B. 1,625.10-10 m. 
C. 1,25.10-10 m. 
D. 2,25.10-10 m.
Câu 7: Theo mẫu nguyên tử Bo, nguyên tử hiđrô tồn tại ở các trạng thái dừng có năng lượng tương ứng là EK = − 144E, EL = − 36E, EM = − 16E, EN = − 9E,... (E là hằng số). Khi một nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng EM về trạng thái dừng có năng lượng EK thì phát ra một phôtôn có năng lượng

A. 135E.
B. 128E.
C. 7E.
D. 9E.

Câu 8: Khoảng thời gian ngắn nhất mà trạng thái một vật dao động tuần hoàn lặp lại như cũ gọi là

A. chu kì dao động.
B. pha dao động
C. tần số dao động.
D. biên độ dao động.

Câu 9: Đặt điện áp xoay chiều u có tần số góc ω vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R và tụ điện C thay đổi được. Gọi i là cường độ dòng điện trong mạch, φ là độ lệch pha giữa u và i. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của φ theo ZC. Giá trị của R
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A. 30 Ω.
B. 15 Ω.
C. 15,7 Ω.
D. 31,4 Ω.
Câu 10: Một sóng cơ lan truyền trên mặt nước với bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhất trên phương truyền sóng dao động cùng pha bằng

A. λ.
B. 2λ.
C. 0,5λ.
D. 0,25λ.

Câu 11: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Photon tồn tại trong cả trạng thái đứng yên và trạng thái chuyển động.
B. Năng lượng của photon giảm dần thì photon xa dần nguồn sáng.
C. Năng lượng của mọi loại photon ánh sáng là như nhau.
D. Photon ứng với ánh sáng đơn sắc có năng lượng càng lớn nếu ánh sáng có tần số càng lớn.
Câu 12: Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần 
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R

=

 Ω, tụ điện và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều 
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 thì dung kháng là 60 Ω  và 30 Ω . Tại thời điểm mà điện áp tức thời 
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 thì cường độ dòng điện tức thời bằng

A. 
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Câu 13: Để phân loại sóng ngang và sóng dọc người ta căn cứ vào

A. Phương dao động
B. Phương dao động và phương truyền sóng

C. Vận tốc truyền sóng
D. Phương truyền sóng

Câu 14: Trong thí nghiệm Y–âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát đồng thời 2 bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1; λ2 tạo ra hệ vân giao thoa trên màn ứng với khoảng vân lần lượt là i1 =0,48 mm và i2 =0,64 mm. Hai điểm A, B trên màn ở cùng một phía so với vân trung tâm, cách nhau 6,72 mm. Tại A, cả 2 bức xạ đều cho vân sáng, tại B bức xạ λ1 cho vân sáng còn bức xạ λ2 cho vân tối. Số vạch sáng quan sát được trên đoạn AB là :

A. 22
B. 26
C. 20
D. 24

Câu 15: Một con lắc lò xo ngang có độ cứng k = 50 N/m nặng 200g. Bỏ qua ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang. Khi vật đang ở vị trí cân bằng thì tác dụng vào vật một lực không đổi 2N theo dọc trục của lò xo, Tốc độ của vật sau 2/15s

A. 43,75 cm/s
B. 54,41 cm/s
C. 78,43 cm/s
D.  63,45 cm/s
Câu 16: Tầng ozon là tấm “áo giáp” bảo vệ cho người và sinh vật trên mặt đất khỏi bị tác dụng hủy diệt của

A. tia tử ngoại trong ánh sáng Mặt Trời.
B. tia hồng ngoại trong ánh sáng Mặt Trời. 
C. tia đơn sắc màu tím trong ánh sáng Mặt Trời.
D. tia đơn sắc màu đỏ trong ánh sáng Mặt Trời. 
Câu 17: Một chất quang dẫn có giới hạn quang điện là 1,88 μm. Lấy c = 3.108 m/s. Hiện tượng quang điện trong xảy ra khi chiếu vào chất này ánh sáng có tần số nhỏ nhất là

A. 1,956.1014 Hz.
B. 1,596.1014 Hz.
C. 1,875.1014 Hz.
D. 1,452.1014 Hz.

Câu 18: Trong trường hợp nào dao động của con lắc đơn được coi như là dao động điều hòa.

A. Không có ma sát.

B. Bỏ qua ma sát, lực cản môi trường và biên độ dao động nhỏ.

C. Biên độ dao động nhỏ.

D. Khối lượng quả nặng nhỏ.

Câu 19: Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600 nm. Biết khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách giữa màn chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Khoảng cách giữa một vân sáng và một vân tối liên tiếp trên màn là

A. 1,2mm
B. 1mm
C. 6mm
D. 0,6mm

Câu 20: Trong các đoạn mạch sau đây, đoạn mạch nào có hệ số công suất lớn nhất?

A. Mạch LC nối tiếp
B. Mạch RL nối tiếp

C. Mạch RC nối tiểp
D. Mạch RLC nối tiếp khi cộng hưởng

Câu 21: Đặt điện áp u = 
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cos100πt (V) (t tính bằng giây) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 80 Ω, tụ điện có điện dung 
[image: image23.wmf]4

10

2

π

F

-

, cuộn dây có độ tự cảm 
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H. Khi đó, cường dòng điện trong đoạn mạch sớm pha 
[image: image25.wmf]π

4

 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Điện trở của cuộn dây có giá trị là

A. 80 Ω.
B. 100 Ω.
C. 20 Ω.
D. 40 Ω.

Câu 22: Đặt điện áp 
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 vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch là 
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 . Giá trị của φ bằng:

A. 
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Câu 23: Một lò xo nhẹ cách điện có độ cứng k = 50 N/m, một đầu cố định, đầu còn lại gắn vào quả cầu nhỏ tích điện q = +5 μC. Khối lượng m = 200 g. Quả cầu có thể dao động không ma sát dọc theo trục lò xo nằm ngang và cách điện. Tại thời điểm ban đầu t = 0 kéo vật tới vị trí lò xo giãn 4 cm rồi thả nhẹ đến thời điểm t = 0,2 s thì thiết lập điện trường không đổi trong thời gian 0,2 s, biết điện trường nằm ngang dọc theo trục lò xo hướng ra xa điểm cố định và có độ lớn E =105 V/m. Lấy g = π2 = 10 m/s2 . Trong quá trình dao động thì tốc độ cực đại mà quả cầu đạt được là:

A. 25π cm/s.
B. 19π cm/s.
C. 20π cm/s.
D. 30π cm/s.

Câu 24: Ba điện tích điểm q1, q2 = - 12,5.10-8C, q3 đặt lần lượt tại A, B, C của hình chữ nhật ABCD cạnh AD = a = 3cm, AB = b = 4cm. Điện trường tổng hợp tại đỉnh D bằng không. Tính q1 và q3:

A. q1 = - 2,7.10-8C; q3 = - 6,4.10-8C
B. q1 = 5,7.10-8C; q3 = 3,4.10-8C

C. q1 = 2,7.10-8C; q3 = 6,4.10-8C
D. q1 = - 5,7.10-8C; q3 = - 3,4.10-8C

Câu 25: Một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động ξ = 12 V, điện trở trong r = 2 Ω mắc với điện trở thuần R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là 16 W thì hiệu suất của nguồn lúc đó có thể nhận giá trị nào sau đây?

A. H = 60%.
B. H = 39%.
C. H = 67%.
D. H = 98%.

Câu 26: Công suất của nguồn điện có suất điện động ξ sản ra trong mạch kín có dòng điện không đổi cường độ I được xác định bởi công thức:

A. P = UI.
B. P = UIt.
C. P = ξI.
D. P = ξIt.

Câu 27: Với f1, f2, f3 lần lượt là tần số của tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia gamma thì
A. f3 > f2 > f1. 
B. f1 > f2 > f3
C. f3 > f1 > f2. 
D. f2 > f1 > f3.
Câu 28: Một vòng dây có diện tích 0,05 m2 đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,2 T sao cho mặt phẳng dây vuông góc với đường sức từ. Từ thông qua vòng dây có giá trị nào sau đây:

A. 0,01 Wb.
B. 0,02 Wb.
C. 0,25 Wb.
D. 4 Wb.

Câu 29: Mạch dao động LC có điện tích trong mạch biến thiên điều hòa theo phương trìn 
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. Tần số dao động của mạch là :

A. 
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Câu 30: Một mạch dao động gồm cuộn cảm có độ tự cảm 27μH , trở thuần 1 Ω và một tụ điện có điện dung 3000 pF. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 5V. Để duy trì dao động cần cung cấp cho mạch điện một công suất là

A. 112,5kW
B. 335,4 W
C. 1,37.10-3 W
D. 0,037W

Câu 31: Một khung dây phẳng, diện tích 20 cm2, gồm 10 vòng dây đặt trong từ trường đều. Vecto cảm ứng từ làm thành với mặt phẳng khung dây một góc 300 và có độ lớn B = 2.10-4 T. Người ta làm cho từ trường giảm đều đến không trong khoảng thời gian 0,01 s. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong khoảng thời gian từ trường biến đổi là

A. 4.10-4 V.
B. 4 mV.
C. 0,2 mV.
D. 3,46.10-4 V.

Câu 32: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, người ta sử dụng nguồn sáng gồm các ánh sáng đơn sắc đỏ, vàng, chàm và lam. Vân sáng gần vân trung tâm nhất là vân sáng của ánh sáng màu

A. vàng.
B. chàm.
C. đỏ.
D. lam.

Câu 33: Một con lắc đơn dao động tuần hoàn, mỗi phút con lắc thực hiện được 360 dao động. Tần số dao động của con lắc là

A. 7 Hz.
B. 6 Hz.
C. 8 Hz.
D. 5 Hz.

Câu 34: Thực hiện giao thoa ánh sáng với thiết bị của Y-âng, khoảng cách giữa hai khe a = 2 mm, từ hai khe đến màn là D = 2 m. Người ta chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng trắng (380 nm ≤ λ ≤ 760 nm). Quan sát điểm M trên màn ảnh, cách vân trung tâm 3 mm. Tại M bức xạ cho vân sáng có bước sóng dài nhất bằng

A. 528 nm.  
B. 690 nm. 
C. 658 nm. 
D. 750 nm.
Câu 35: Trên dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định với khoảng cách giữa hai vị trí cân bằng giữa nút và bụng cạnh nhau là 6cm. Tốc độ truyền sóng trên dây 1,2 m/s, biên độ dao động tại bụng là 4cm. Gọi N là một nút. P, Q là hai điểm trên dây có vị trí cân bằng cách N lần lượt là 15cm và 16cm và ở hai bên của N. Tại thời điểm t, P có li độ 
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cm và đang hướng về vị trí cân bằng. Sau đó một khoảng thời gian ngắn nhất ∆t thì Q có li độ 3cm và đang hướng về vị trí biên. Tìm ∆t.

A. ∆t = 
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Câu 36: Hai ngọn đèn S1 và S2 đặt cách nhau 16 cm trên trục chính của thấu kính có tiêu cự là f = 6 cm,  ảnh tạo bởi thấu kính của S1 và S2 trùng nhau tại S’. Khoảng cách từ S’ tới thấu kính là:

A. 12 cm
B. 5,6 cm
C. 6,4 cm
D. 4,8 cm

Câu 37: Trong chân không, ánh sáng màu lam có bước sóng trong khoảng từ 0,45 μm đến 0,51 μm. Lấy h = 6,625.10−34 J.s; c = 3.108 m/s. Năng lượng của phôtôn ứng với ánh sáng này có giá trị nằm trong khoảng

A. từ 3,9.10−20 J đến 4,42.10−20 J.
B. từ 3,9.10−21 J đến 4,42.10−21 J.

C. từ 3,9.10−25 J đến 4,42. 10−25 J.
D. từ 3,9.10−19 J đến 4,42.10−19 J.

Câu 38: Một nguồn âm là nguồn điểm O phát âm công suất không đổi, truyền đẳng hướng. Coi môi trường không hấp thụ âm. Một máy đo mức cường độ âm di chuyên từ A đến B trên đoạn thẳng AB (với OA = 3 m) với tốc độ không đổi bằng 1,2 m/s. Máy đo được mức cường độ âm tại A và B đều bằng L1, tại C mức cường độ âm cực đại là Lmax với Lmax-L1=3 dB . Thời gian máy di chuyển từ A đến B gần giá trị nào nhất sau

A. 1,75 s
B. 4,75 s
C. 2,75 s
D. 3,75 s

Câu 39: Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng ngang trơn nhẵn với biên độ A = 10 cm, chu kì T = 0,5 s. Biết khối lượng của vật nặng m = 250 g. Lực đàn hồi cực đại tác dụng lên vật nặng có giá trị nào dưới đây?

A. 5 N.
B. 4 N.
C. 2 N.
D. 3 N.

Câu 40: Một sóng cơ có tần số 850 Hz truyền trong không khí. Hai điểm M và N trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 0,6 m dao động ngược pha nhau. Giữa M và N có duy nhất 1 điểm dao động cùng pha với M. Vận tốc truyền của sóng cơ trong không khí là

A. 450 m/s.
B. 320 m/s.
C. 340 m/s.
D. 330 m/s.

----------- HẾT ----------
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